
BẢNG: KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NLTS ĐỢT I NĂM 2023

TT Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình đăng ký kinh doanh Kết quả xếp loại
năm 2022

Kết quả xếp loại  năm
2023 SĐT

I Huyện Than Uyên

1 HTX NCN và TMDL Than Uyên Xã Mường Cang CB cá sấy; Nuôi cá lồng B đang nâng cấp cơ sở 0977.838.688

2 HTX TN Thẩm Phé Xã Mường Kim Nuôi cá Lồng và Chế biến cá B B 0388.544.585
3 Nguyễn Thị Hằng  TT Than Uyên SXKD Giò chả B B 0964.648.600

4 Vũ Thị Oanh  TT Than Uyên SXKD Giò chả B B 0986.762.394

5 Mai Văn Bài  TT Than Uyên CB Nem chua, Nem ống tre A Đi Vắng 0975.381.686

6 Phan Thị Huyền TT Than Uyên CB thịt trâu, lợn gác bếp, ba chỉ lợn hun
khói, Lạp sườn hun khói

B B 0866.249.393

7 Hoàng Hoa Hồng Xã Mường Kim CB thịt trâu, lợn gác bếp, ba chỉ lợn hun
khói, Lạp sườn hun khói A B 0977.091.666

II Huyện Tân Uyên

1 HTX. Phúc Khoa Xã  Phúc Khoa Sx chế biến Chè B B 0913486299

2 HTX. Mường khoa Xã  Mường Khoa Sx chế biến Chè B B 0968947763
3 Doanh nghiệp tư nhân chè Đức Hạnh  TT Tân Uyên Chế biến Chè B B 0966613838
4 Nguyễn Xuân Diện  TT Tân Uyên Chế biến Chè B B 0364066215
5 HTX Chè Shan tuyết Quang Toàn Xã Phúc Khoa Chế biến Chè B B 0364984379
6 HTX TEA Tân Uyên Xã Thân Thuộc Chế biến Chè B B 0964324444

7 Đàm Thị Nhiễu  TT Tân Uyên SX Giò, chả, xúc xích B A 0981489688

8 Nguyễn Thành Chuân  TT Tân Uyên SX Giò, chả B B 0822645118

9 HTX NN và du lịch Hoàng Liên Xã Tà Mít Thu gom, sơ chế mật ong B B 0963793259

III Huyện Tam Đường

1 Nguyễn Thị Hương Xã  Bình Lư, Giò lợn B B 0984998109
2 Vũ Thị Thắng  TT Tam Đường CB giò, chả A B 0377016407

3 Tổ hợp tác nuôi ong Lao Chải 2 Xã Khun Há Thu gom, sơ chế mật ong B B 0384567151
IV Huyện Sìn Hồ
1 Đào Thị Nết TT Sìn Hồ CB đậu phụ B B 0983714342
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2 Phùng Kim Thọ  TT Sìn Hồ CB đậu phụ B B 1639546828

3 Nguyễn Thị Lanh  TT Sìn Hồ CB đậu phụ B B '0369408330
4 Chử Hoàng Hưng  TT Sìn Hồ Chế biến giò, chả B B 0364985889

5 Công ty TNHH Sơn Hà cao nguyên
Sìn Hồ

 TT Sìn Hồ Chè Giảo cổ lam
B B 0832642888

6 HTX Mý Dao TT.Sìn Hồ Táo mèo Khô A A 0912133611
7 Trần Kim Thoa  Xã Chăn Nưa Thu gom Mật ong B B 0982714333
8 Dương Văn Nghiêm  TT. Sìn Hồ Chế biến giò, chả B B 0329711918

V Huyện Mường Tè

1 Bạch Quang Tường  TT Mường Tè CB giò, chả A A 987842069
2 HTX Bình An  TT Mường Tè KD NLS, mật ong A B

3 Lý Thị Thọc Xã Bum Nưa CB,KD đậu phụ A B 379824247
4 Trịnh Ngọc Giang  Xã Bum Nưa Đậu phụ B B 0325732582
5 Vàng Thị Phúc  TT Mường Tè Chế biến giò, chả B B 339445574

VI Huyện Nậm Nhùn

1 HTX TN Trường thịnh Nậm Nhùn  TT Nậm Nhùn Cà gai leo, trà túi lọc cà gai leo B B 0965611166
2 Mào Thị Lênh  TT. Nậm Nhùn CB,KD đậu phụ A A 334839948
3 Bùi Thị Hương Chợ Trung Tâm CB đậu phụ A B 344934371

VII Huyện Phong Thổ

1 HTX Dương Yến
 TT. Phong Thổ CB ruốc cá B B

972116819
 Nuôi trồng thủy sản B A

2 Teo Văn Hưng  Xã Mường So CB đậu phụ B B 327090727
3 Hợp tác xã Xuân Oanh TT. Phong Thổ Chăn nuôi ngựa, chế biến cao ngựa B A 389747959
4 Công ty TNHH MTV Trường Giang Xã Lản Nhì Thàng Sơ chế Măc Ca A A 0988580999
5 Nguyễn Thị Minh  Xã Mường So CB giò, chả A đi Vắng 0839427335
6 Homestay Tâm Nhung  Xã Mường So Thịt trâu sấy Tâm Nhung

B B 0973647599
7 HTX Biên Cương   Xã Mồ Sì San SX,CB chè B A 986093159

VIII Thành phố Lai Châu
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1 Đèo Thị Sớp  P. Đoàn kết XS,CB Thịt sấy B B .0946068366
2 Đào Huy Hùng  P. Tân Phong CB nấm ĐTHT B B 0973287886
3 Công ty TNHH MTVNN Tây Bắc  P Tân Phong Thu gom, sơ chế gạo B B 0982253291
4 Bạch Diệu Thùy   P. Đoàn Kết Xúc xích, Giò từ thịt Lợn, Bò, Ngựa, Gà B B '0975999582
5 Lương Thị Tuyết  P. Tân Phong CB Chè xanh B B '0945369972
6 Long Liên  P. Tân Phong Thịt sấy (Trâu, bò, lợn, ngựa) B B 0979483668
7 Phạm Thị Hà  P. Đông Phong Trà Đông trùng hạ thảo tươi, khô B B 0839389389
8 Hà Thị Ly P Đoàn Kết CB giò, chả B B 0393892519

Tổng cộng: 50 cơ sở
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